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Tóm tắt

Nền kinh tế Việt nam ngày càng phát triển và mở rộng giúp cho đất nước ngày càng giàu mạnh. Từ nền kinh tế bao cấp chuyển sang nền kinh tế thị trường, từ việc kinh doanh trong nước chuyển sang kinh doanh trong và ngoài nước, nguồn lực kinh tế ngày càng đa dạng, phong phú, thu hút được nhiều đối tác đầu tư, chất lượng cuộc sống ngày càng được nâng cao… đó là những thành quả nổi bật của nền kinh tế Việt nam. Để có được nhiều thành quả như vậy cần kể đến sự đóng góp của các thành phần kinh tế, các loại hình doanh nghiệp trong nước đặc biệt là sự đóng góp của doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs). Nghiên cứu các tác động của SMEs đến nền kinh tế-xã hội nhằm chỉ ra những mặt đã đạt được đồng thời đưa ra những giải pháp nhằm tạo điều kiện cho các SMEs phát triển toàn diện hơn.
Từ khóa: Doanh nghiệp nhỏ và vừa, kinh tế-xã hội, đầu tư…
1. Đặt vấn đề
Đất nước ngày càng phát triển, cuộc sống ngày càng cải thiện, văn hóa ngày càng được nâng cao, việc gia nhập vào nền kinh tế thế giới đã giúp Việt nam cải thiện được cái nhìn của thế giới về một đất nước nhỏ bé đang phát triển. Kinh tế góp phần lớn vào công cuộc phát triển này. Kinh tế ngày càng phát triển trong nước và vươn xa ra thế giới, GDP ngày càng tăng, các nguồn đầu tư từ nước ngoài càng lớn, các doanh nghiệp được thành lập ngày càng nhiều, trong đó phải kể đến sự hình thành và hoạt động của các doanh nghiệp nhỏ và vừa(SMEs). Đây được đánh giá là động lực để phát triển kinh tế-xã hội. Nghiên cứu những tác động của các SMEs đến kinh tế-xã hội nhằm đánh giá lại quá trình hoạt động của các SMEs thông qua những thành quả đã đạt được, những hạn chế và chỉ ra những biện pháp nhằm hoàn thiện hơn nữa về loại quy mô doanh nghiệp này
2. Cơ sở lý thuyết

Chúng ta biết rằng nền kinh tế một quốc gia là tổng hợp các doanh nghiệp lớn, bé tạo thành. Phần đông các doanh nghiệp lớn trưởng thành, phát triển từ các doanh nghiệp nhỏ và vừa. Quy luật đi từ nhỏ đến lớn là con đường tất yếu của sự phát triển bền vững mang tính phổ biến của đại đa số các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . Đồng thời, sự tồn tại đan xen và kết hợp các loại quy mô doanh nghiệp làm cho nền kinh tế của mỗi nước khắc phục được tính đơn điệu, xơ cứng, tạo nên sự đa dạng, phong phú, linh hoạt, vừa đáp ứng những nhu cầu phát triển đi lên lẫn những biến đổi nhanh chóng của thi trường trong điều kiện của cuộc cách mạng khoa học-công nghệ hiện đại, đảm bảo tính hiệu quả chung của nền kinh tế. 
Năm 2017, theo số liệu cục thống kê doanh nghiệp nhỏ và vừa VN hiện nay chiếm khoảng 98 % tổng số doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước, trong đó số doanh nghiệp vừa chỉ chiếm 2,2%, doanh nghiệp nhỏ chiến 29,6% và còn lại 68,2% là siêu nhỏ. So với năm 2016, năm 2017 số lượng SMEs tăng hơn 2%.Trong 4 tháng đầu năm 2017, số lượng doanh nghiệp đăng ký thành lập mới là 39.580 doanh nghiệp với số vốn đăng ký là 369.635 tỷ đồng, tăng 14% về số doanh nghiệp và tăng 48,9% về số vốn so với cùng kỳ. Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động đạt 11.545, tăng 1,9% so với cùng kỳ. Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, tính đến 20/4/2017, cả nước có khoảng 612 ngàn doanh nghiệp đang hoạt động. Những con số “biết nói” này càng khẳng định hơn nữa sự phát triển cả về lượng và chất của các SMEs trong thời kỳ hội nhập.
3. Kết quả nghiên cứu

Các SMEs đang ngày càng phát triển và theo thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu trong Hội nghị Bộ trưởng Doanh nghiệp nhỏ và vừa APEC lần thứ 24 cho rằng “ Doanh nghiệp nhỏ và vừa là nguồn động lực cho tăng trưởng, đổi mới và sáng tạo”. Mặc dù số lượng các doanh nghiệp siêu nhỏ đang chiếm tỷ trọng rất lớn nhưng không thể phủ nhận được vai trò quan trọng của các doanh nghiệp này trong sự phát triển của kinh tế Việt nam. Không chỉ tại Việt nam mà nhiều quốc gia trên thế giới kể cả các quốc gia phát triển, vai trò của SMEs vẫn được đánh giá rất cao. Số lượng các SMEs chiếm đa số tuyệt đối trong tổng cơ cấu các doanh nghiệp, thông thường tỷ lệ này từ 90%- 98%. Chứng tỏ, các SMEs đã có những tác động rất lớn và có hiệu quả đến nền kinh tế-xã hội, cụ thể như sau:

3.1 Các SMEs góp phần lớn vào sự phát triển của nền kinh tế - xã hội
Theo phòng Thương mại và Công nghiệp Việt nam, Bộ công thương thì các SMEs đóng góp 50% GDP cả nước, thu hút 60% việc làm toàn xã hội, đóng góp 30% vào ngân sách nhà nước và đóng góp 31% tổng vốn đầu tư của cộng đồng doanh nghiệp. Bên cạnh đó, trong diễn đàn về nâng cao khả năng tiếp cận tài chính cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (SMEs) của sự kiện APEC, SME O2O FORUM 2017 ông Nguyễn Hoa Cương, Phó cục trưởng cục phát triển Doanh nghiệp đã nhận xét rằng các “SMEs đã trở thành động lực chính cho tăng trưởng quốc gia”. Trải qua nhiều thời kỳ phát triển, các SMEs luôn giữ vững nhịp độ tăng trưởng kinh tế cho dù kinh tế có chịu ảnh hưởng bởi những giai đoạn khủng hoảng suy thoái. 
Nhận thức được tầm quan trọng của các SMEs trong thời kỳ hội nhập, các SMEs càng giành được nhiều sự quan tâm của các nước trong các khu vực như APEC, TPP…các diễn đàn, các sự kiện, hội thảo thường xuyên được tổ chức, đồng thời Chính phủ ban hành Luật Hỗ trợ DNNVV, không những khuyến khích tự do kinh doanh, tự do sáng tạo mà còn an toàn với người đầu tư… Đấy là những việc làm tích cực, sự quan tâm hỗ trợ để các SMEs có điều kiện thuận lợi hơn trong việc phát triển kinh tế - xã hội.
3.2 Tác động của các SMEs làm tăng đội ngũ lao động, tăng việc làm và xóa đói giảm nghèo
Lao động là nguồn nhân lực quan trọng góp phần vào việc phát triển kinh tế xã hội, khi các SMEs phát triển thì nguồn nhân lực này càng được quan tâm không chỉ tạo ra nhiều cơ hội việc làm, nâng cao chất lượng cuộc sống mà còn giải quyết được bài toán về thất nghiệp, xóa đói giảm nghèo. Thực tế đã chỉ ra rằng các SMEs sử dụng đến 60% lao động toàn xã hội, số lượng lao động được sử dụng khá lớn, lượng lao động này khá đa dạng chủ yếu là lao động tại địa phương và khu vực nông thôn ( chiếm gần 60%) và mức đóng góp vào GDP khá lớn (khoảng 35 – 40%). Không chỉ tại Việt nam mà các nước trên thế giới cũng vậy, tại khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, các SMEs sử dụng trên 60% lao động, Nhật bản khoảng 75%. 

Tham luận  tại hội thảo SMEs Việt nam tại Đà nẵng ngày 24/8/2016, Dr Enlago Rengasamy kết luận  rằng “ Không những Việt nam mà các nước như Singapoe cứ 10 lao động thì có đến 7 lao động làm cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa”. Sức hút của các SMEs quá lớn làm cho lượng lao động tập trung vào rất nhiều. Do đó, cần có những chính sách quan tâm nhiều hơn nữa đến các SMEs để lao động có điều kiện học tập, làm việc, tăng năng suất lao động, tăng thu nhập, ổn định đơi sống và đem lại lợi ích tối đa cho các doanh nghiệp


3.3 Góp phần đẩy nhanh sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế

Khi qui mô và tiềm lực còn nhỏ, chiến lược thường được sử dụng của SMEs là đi vào các ngách của thị trường  hoặc khác biệt hóa, ở đó những Doanh nghiệp lớn không thể làm được hoặc không thể chui vào được. Vì vậy, SMEs thường lựa chọn  những ngành nghề đáp ứng được điều kiện hiện có của mình như dịch vụ, thương mại, sửa chữa.. Điều này làm cơ cấu các ngành kinh doanh thay đổi như làm tăng ngành dịch vụ so với ngành sản xuất, chế tạo và nông lâm ngư nghiệp. 

Các SMEs phát triển tạo điều kiện để chuyển đổi nền kinh tế nông thôn. Theo Ts Đoàn Tranh-Đại học Duy tân “Kinh tế nông thôn Việt nam đã dịch chuyển sang công nghiệp chế biến và dịch vụ phục vụ nông nghiệp ngày càng phát triển”. Chính sự chuyển dịch này làm cho cơ cấu kinh tế được phát triển một cách đồng đều, khai thác tối đa năng lực của lao động, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển kinh tế, thu hút được đầu tư trong nước và ngoài nước. 


3.4 Các SMEs góp phần tạo ra một thị trường kinh doanh năng động, sản phẩm đa dạng, độc đáo tăng sức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp với nhau
Với quy mô nhỏ, nguồn vốn còn hạn chế, các SMEs luôn lo sợ khi phải đối đầu với những doanh nghiệp lớn. Tuy nhiên thời gian qua, nhiều SMEs Việt Nam đã nổi lên trong việc tạo ra chỗ đứng riêng cho mình như bưởi Năm Roi, tranh cát, hoa đất sét…Chứng tỏ các SMEs đã có những phương hướng cho hoạt động của mình như tìm hiểu nhu cầu của xã hội, của khách hàng để tạo ra sản phẩm có chất lượng và thu hút được người tiêu dùng. Hiện nay, các doanh nghiệp lớn cũng không thể tránh được những cuộc đối đầu về sản phẩm, về giá cũng như về những chiến lược kinh doanh của các SMEs. Do đó, trong nền kinh tế phát triển sức cạnh tranh giữa các doanh nghiệp rất lớn và luôn tồn tại, doanh nghiệp nào có chiến lược kinh doanh phù hợp thì tồn tại và phát triển và ngược lại, làm cho thị trường trở nên sôi động, năng động. 
Hiện nay, sản phẩm của các SMEs không chỉ dừng lại ở những sản phẩm sản xuất ra mà cần nhắc đến lĩnh vực dịch vụ, đây luôn là ưu thế lớn của các SMEs, đặc biệt là khi nền kinh tế Việt nam hội nhập. Hội nhập vào các nền kinh tế phát triển, các SMEs có cơ hội được giới thiệu sản phẩm của mình,  sản phẩm được xuất khẩu sang nước ngoài  nâng cao lợi nhuận, tạo mối quan hệ và có thể học hỏi được về kỹ thuật, tay nghề của các doanh nghiệp nước ngoài. Việc các SMEs gần gũi với khách hàng, hiểu rõ nhu cầu của khách hàng và đáp ứng tốt nhu cầu đó thì tạo điều kiện rất thuận lợi cho sự phát triển của SMEs cũng như sự phát triển của nền kinh tế. 
4. Kết luận và Kiến nghị

Hiện nay, hầu hết các SMEs tại Việt Nam đang phải đối mặt với nhiều trở ngại cho sự phát triển trong hoạt động kinh doanh, điển hình như: các khó khăn về vốn, tài chính; thiếu phân hóa quản trị trong doanh nghiệp; tiếp cận công nghệ thông tin hạn chế; ít cơ hội hòa nhập với thị trường nước ngoài;... Những trở ngại về nội tại kết hợp với những khó khăn, sức ép bên ngoài thị trường (như sự đánh giá của người tiêu dùng; các trách nhiệm xã hội và trách nhiệm kinh doanh mà doanh nghiệp buộc phải gánh vác; các yếu tố về vị trí, môi trường pháp lý, sự khuyến khích đầu tư và hỗ trợ từ Nhà nước...) đã khiến cho nhiều SMEs ngày càng “đuối sức” khi tham gia vào hoạt động kinh doanh trong bối cảnh kinh tế mới. Để giúp cho các SMEs tự tin hơn trong hoạt động kinh doanh, có đủ sức để cạnh tranh với các SMEs trên thế giới thì cần thiết phải có những giải pháp nhằm tháo gỡ, cụ thể như sau:
Về phía Chính phủ:  Nên hợp thức hóa bằng những văn bản quy định liên quan đến quyền lợi cũng như nghĩa vụ đối với các Doanh nghiệp nhỏ và vừa. Ngày 12/6/2017 Quốc hội vừa ban hành Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa có hiệu lực ngày 1/1/2018, đây được xem là văn bản pháp lý cần thiết để tháo gỡ những khó khăn, tạo điều kiện cho các SMEs phát triển. hoàn thiện khung pháp lý và phạm vi hỗ trợ SMEs phát triển trong nước, hội nhập quốc tế, với những nội dung như: Xác định rõ khuôn khổ về gia nhập, hoạt động và giải thể, phá sản của DNVVN;  Hỗ trợ DNNVV tiếp cận tài chính, tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Đối với các ngân hàng cần giảm lãi suất cho vay đối với cá SMEs để kích thích, hỗ trợ các SMEs còn mới thành lập..
Về phía xã hội, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghề nghiệp: cần xây dựng các Bộ quy chế, quy tắc riêng dành cho SMEs trong ứng xử kinh doanh; tích cực tuyển chọn các Hội viên, thành viên ưu tú trong các tổ chức, Hiệp hội để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với các cơ quan Nhà nước, nhóm giải pháp này nhằm chủ động tháo gỡ các khó khăn cho cộng đồng SMEs, đồng thời nâng cao ý thức của cộng đồng xã hội đối với sự phát triển của các DNNVV tại Việt Nam, tiếp nhận các phản hồi, ý kiến, nhu cầu từ người tiêu dùng sử dụng sản phẩm của DNNVV để tự hoàn thiện doanh nghiệp hơn trong hoạt động kinh doanh, cung cấp hàng hóa, dịch vụ đến khách hàng bằng các giải pháp cụ thể như: nâng cao trách nhiệm xã hội, trách nhiệm kinh doanh của doanh nghiệp đối với người tiêu dùng; cân bằng lợi ích của thương nhân – người tiêu dùng; đảm bảo quyền lợi cho người tiêu dùng về chất lượng, giá cả sản phẩm; tiếp nhận thông tin và phản hội thông tin kịp thời từ người tiêu dùng;....

Nên hình thành cộng đồng SMEs tập trung các doanh nghiệp nhỏ và vừa, tại đây là nơi sẽ tập trung giải quyết các vấn đề phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh như vấn đề về thương hiệu, bản quyền, sở hữu trí tuệ..cũng như là nơi để trao đổi kinh nghệm trong kinh doanh, trong điều hành quản lý giữa các SMEs. Đồng thời cộng đồng SMEs cũng là cầu nối giữa doanh nghiệp và nhà nước để được giải quyết một cách thỏa đáng nhất.

Về phía các SMEs: Các doanh nghiệp nhỏ và vừa nên quan tâm đến chất lượng sản phẩm thông qua đối tượng người lao động. Tạo điều kiện để cho lao động được trao đổi kinh nghiệm, nâng cao tay nghề, quan tâm đến đời sống tinh thần và vật chất để lao động hăng say trong công việc, tạo ra sản phẩm đạt chất lượng cao. Bên cạnh đó doanh nghiệp nên đầu tư vào trang bị kỹ thuật,máy móc thiết bị, dây chuyền sản xuất theo hướng công nghiệp hóa nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm rút ngắn thời gian sản xuất…Giúp doanh nghiệp phát triển bền vững và toàn diện hơn trong thời kỳ hội nhập.
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